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DANH SÁCH
 CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN ĐÁNH GIÁ SỰ CHUYÊN NGHIỆP 
QUÝ I NĂM 2024

	

	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	ĐẠT
	KO ĐẠT
	GHI CHÚ

	1
	Trần Thị Thanh Thủy
	Hiệu trưởng
	
	X
	

	2
	Phan Thị Hòa
	Phó HT
	
	x
	

	3
	Lưu Thị Dung
	Phó HT
	
	X
	

	4
	Phạm Thu Hiền
	Kế toán
	
	X
	

	5
	Ngô Thị Thu Hương
	Văn thư
	
	X
	

	6
	Nguyễn T Quỳnh Hoa
	Y tế
	
	X
	

	7
	Nguyễn Thị Thu
	Giáo viên
	
	X
	

	8
	Trần Thị Hương Quỳnh
	Giáo viên
	
	X
	

	9
	Dương Thùy Trang
	Giáo viên
	x
	
	

	10
	Lê Thị Kim Hoa
	Giáo viên
	
	x
	

	11
	Đặng Phương Nhung
	Giáo viên
	
	X
	

	12
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	Giáo viên
	
	X
	

	13
	Nguyễn Thanh Huệ
	Giáo viên
	
	X
	

	14
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên
	
	X
	

	15
	Nguyễn Thị Huyến
	Giáo viên
	
	X
	

	16
	Đỗ Thanh Hương
	Giáo viên
	
	X
	

	17
	Nguyễn T Hồng Dung
	Giáo viên
	
	X
	

	18
	Nguyễn T Ngọc Tú
	Giáo viên
	
	X
	

	19
	Nguyễn T Hồng Nhung
	Giáo viên
	
	X
	

	20
	Lê Ngọc Hân
	Giáo viên
	
	X
	

	21
	Trần Thị Thùy
	Giáo viên
	
	X
	

	22
	Trần Thị Chung
	Giáo viên
	
	X
	

	23
	Phùng Thị Dung
	Giáo viên
	
	X
	

	24
	Đỗ  Thị Kim Ngân
	Giáo viên
	x
	
	

	25
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Giáo viên
	
	X
	

	26
	Lộc Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	
	x
	

	27
	Nguyễn Thị Loan
	Giáo viên
	
	x
	

	28
	Nguyễn Thanh Hường
	Giáo viên
	
	x
	

	29
	Ngô Thị Hương
	Giáo viên
	
	x
	

	30
	Nguyễn Thiên Trang
	Giáo viên
	x
	
	

	31
	Nguyễn Thu Trang
	Giáo viên
	
	x
	

	32
	Phạm Thị Nhung
	NVND
	
	x
	

	33
	Nguyễn Phương Quyên
	NVND
	
	x
	

	34
	Nguyễn T Hồng Loan
	NVND
	
	x
	

	35
	Trương Thị Thành
	NVND
	
	x
	

	36
	Chu Thị Dung
	NVND
	
	x
	

	37
	Nguyễn Thị Oanh
	NVND
	
	x
	

	38
	Nguyễn Thu Hường
	NVND
	
	x
	

	39
	Nguyễn Anh Bắc
	NVBV
	
	x
	

	40
	Ngô Xuân Quang
	NVBV
	
	x
	

	41
	Lê Thị Hà
	Giáo viên
	
	
	Nghỉ thai sản

	42
	Nguyễn Thị Hoà
	Lao công
	
	
	Đã quá tuổi Ko đánh giá

	43
	Hoàng Phú Hòa
	NVBV
	
	
	Đã quá tuổi ko đánh giá

	
	Tổng
	
	3
	37
	



· Tổng số CBGCNV trong nhà trường : 43
· Đánh giá chuyên nghiệp quý I năm 2024: 40
· [bookmark: _GoBack]Đạt chuyên nghiệp: 3 Đ/c; đạt tỷ lệ 7,5%
· Không đạt chuyên nghiệp: 37 Đ/c; đạt tỷ lệ 92,5%
	NGƯỜI TỔNG HỢP




(Đã ký)


Ngô Thị Thu Hương
	TM.BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)


Trần Thị Thanh Thủy




